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TUẦN IV: NGHỀ DỊCH VỤ LỚP 5TA1
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 08/12- 12/12/2025)

	    Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS


	- Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Đi thay đổi tốc độ, hướng,  dích dắc theo hiệu lệnh.


	Nghề dịch vụ. 


	Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 


	Truyện: Chiếc áo 

đẹp.

	Vẽ bác sỹ.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may...

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy sản xuất nước ngọt, xây nhà máy may…

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.



	Chơi ngoài trời
	- Chơi với que.

- TCVĐ: Nhảy tiếp sức.

- Chơi tự do.


	- Thí nghiệm về chất tan.

- TCDG: Tập tầm vông.

- Chơi tự do


	- Vẽ phấn trên sân.

- TCVĐ: Nhanh tay, nhanh trí.

- Chơi tự do.
	- Quan sát vườn cổ tích.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.

	- Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.

- TC: Ai thông minh.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi hoạt động theo ý thích
	Hát: Cháu yêu cô thợ dệt.


	Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ.


	Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.


	Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc. Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề nghề nghiệp. 

- Trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ.

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác hô hất; tay, bụng, chân; bật của bài tập phát triển chung
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đúng, đều các động tác tay, bụng, chân, bật của bài tập phát triển chung.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị:

- Các động tác của bài tập phát triển.

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành:
* Khởi động:
- Cho trẻ đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang.

* Trọng động:

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung

- Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          

- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.
- Trò chơi: Tay đẹp.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may…

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình. Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 

- Biết thực hiện theo một số qui định ở các góc (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi: Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa; Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Xây nhà máy may…

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt...

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí cửa hàng, nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa hát các bài hát trong chủ đề.
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ. Biết múa, hát các bài trong chủ đề.
- Biết thực hiện theo một số qui định ở góc chơi (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ, tô màu dụng cụ nghề.

- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị: Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
 - Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

 Cô nhắc trẻ: 

- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất. 

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định, vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau.

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

Đào xá, ngày       tháng 12 năm 2025

PHÊ DUYỆT CỦA BGH
PHT
                                                  Lê Thị Như Hoa


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:                 
                           Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh .

- Trẻ hiểu và thực hiện được vận động đi thay đổi tốc độ hướng theo hiệu lệnh: Khi đi đánh tay nhịp nhàng, đi nhanh, chậm theo hiệu lệnh 

+ Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tập trung.

- Trẻ phối hợp tay mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện vận động.

+ Thái độ:
- Trẻ tính tự tin, mạnh dạn, kiên trì và có ý thức kỷ luật trong giờ học.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Vạch xuất phát, sân tập sạch sẽ, cờ.

- Trang phục của cô và trẻ phù hợp.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Vỗ cái tay lên đi

* Hoạt động 2. Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh:
* Khởi động:

- Trẻ đi vòng trònkết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng má bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường vào đội hình 3 hàng ngang.

* Trọng động:

+ BTPTC: Tập 4 động tác cơ bản kết hợp lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          

- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu tên vận động Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
- Cô cho 1, 2 trẻ lên thực hiện

- Cô hỏi trẻ tên vận đông

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác cho trẻ quan sát

- Cho cả lớp thực hiện, cô quan sát động viên trẻ

- Chia lớp thành 2 đội thi đua
- Cô quan sát ,nhận xét sửa sai cho trẻ.

- Cô tuyên dương , khích lệ trẻ .

+ TCVĐ: “Đội nào giỏi nhất”

- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ nhận xét, cô động viên trẻ.
* Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng hát bài: Bác đưa thư vui tính.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời: Chơi với que
TCVĐ: Nhảy tiếp sức

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết dùng cây que để xếp hnhf mà mình yêu thích
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Chơi với que

- Cho ra sân trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.

- Cho xem những cây que mà cô chuẩn bị, trò chuyện, gợi ý xem trẻ sẽ làm gì với những cây que đó.

- Cô gợi ý trẻ cách chơi

- Cho  trẻ xếp hình bằng các cây ,que teo ý thích của trẻ

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Nhảy tiếp sức”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Cô nhận xét động viên, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Hát: Cháu yêu cô thợ dệt

Nghe hát: Xe chỉ luồn kim

TCÂN: Hãy làm theo tôi
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát.

- Hiểu được nội dung bài hát nói về công việc của cô thợ dệt và lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Trẻ hiểu nội dung bài nghe hát: Xe chỉ luồn kim.

+ Kỹ năng: 

 - Rèn kỹ năng hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu lời ca của bài hát.

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc khi nghe nhạc, nghe hát.

- Rèn kỹ năng phản ứng nhanh khi tham gia vào trò chơi âm nhạc.

+ Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý cô thợ dệt vì đã vất vả dệt vải để may áo quần,…cho mọi người mặc.

- Trẻ hứng thú tham  gia vào hoạt động, thích hát cùng cô và bạn.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt; Xe chỉ luồn kim”.

- Nhạc chơi trò chơi âm nhạc.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

 - Cô đặt câu đố về nghề may:

Từ miếng vải mẹ mua

Hóa thành đầm xinh xắn

Bé tung tăng trong nắng

Đố bé ai làm ra?

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Hát: Cháu yêu cô thợ dệt (St: Thu Hiền)

- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả).

- Cô hát lần 2 (Có nhạc): Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về đôi tay của cô thợ dệt đã làm ra nhiều sản phẩm như quần áo,….cho mọi người mặc và

lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Còn các con thì sao? Con ước mơ lớn lên sẽ làm nghề gì?

=> Giáo dục trẻ.

- Dạy trẻ hát: Cho cả lớp hát 2-3 lần.

+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Nghe hát: “Xe chỉ luồn kim” Dân ca quan họ Bắc Ninh.
+ Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 2: kết hợp minh họa.

+ Cô hát lần 3: Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô.

* Trò chơi: “Hãy làm theo tôi”

- Cách chơi: Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét. Chuyển hoạt động.                                          
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………......................................................................................................................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………...................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  

              Nghề dịch vụ

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

-Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may...

- Biết tên gọi của người làm nghề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề.

+ Kĩ năng: 

- So sánh, phân biệt một số điểm giống và khác nhau trong công việc, đồ dùng, dụng cụ hoặc trang phục...của những người làm trong mỗi nghề.

+ Thái độ:

- Thể hiện tình cảm quí trọng đối với mỗi người lao động trong nghề và công

việc của họ.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Máy tính có hình ảnh chủ đề: Quần áo, đồ dùng, dụng cụ của người bán hàng mỹ phẩm, thợ cắt tóc, thợ may.

- Nhạc một số bài hát.

- Tranh ảnh dụng cụ của nghề trên, bút màu đủ cho trẻ.

- Tranh lô tô về dụng cụ của các nghề.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cho trẻ xem một số vi deo về các ngành nghề.

- Cô gợi ý để  trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Nghề dịch vụ:
+ Nghề thợ cắt tóc:
- Cho trẻ quan sát hình ảnh, gọi tên nghề.

- Nêu công việc.

- Dụng cụ phục vụ cho nghề cắt tóc

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ.

+ Nghề bán hàng:
- Cho trẻ gọi tên nghề.

- Nêu công việc của nghề bán hàng.

- Các cô, các bác bán những loại hàng gì ?

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các cô nhân viên bán hàng vì hoạt động bán hàng giúp con người đáp ứng nhu cầu cần thiết của cuộc sống...

+ Nghề thợ may:
- Gọi tên nghề.

- Cho trẻ kẻ tên dụng cụ của nghề thợ may: Kim, chỉ, phấn, thước đo, máy may.....)

- So sánh nghề thợ cắt tóc với nghề bán hàng

- Mở rộng: Cho trẻ kể tên một số nghề dịch vụ khác như: Lái xe, nghề bưu chính...

- Giáo dục trẻ.

* Củng cố: 
+ Trò chơi 1: “Ai nhanh tay”
- Cho trẻ chọn lô tô nghề, dụng cụ nghề theo yêu cầu của cô

- Cho trẻ chơi 3 -4 lần

+ Trò chơi 2: “Đội nào khéo nhất”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô bao quát cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Nhận xét, kết thúc,tuyên dương trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời: Thí nghiệm về chất tan

TCDG: Tập tầm vông.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ nhận biết được nước có thể hòa tan một số chất như đường, muối…

- Trẻ biết làm thí nghiệm chất tan trong nước

 - Biết chơi trò chơi: Tập tầm vông.

- Chơi tự do an toàn

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:
- 4 cốc có dán các hình học, thìa, nước sạch, muối, đường, cát, sỏi. Bút dạ.
+ Đồ dùng của trẻ.
- 4 cái cốc có dán các hình học và 4 cái thìa.

- Mỗi nhóm 1lọ đựng đường, 1 lọ đựng muối.

- 1 chai nước lọc, 1 đĩa đựng quả cam. Khăn ẩm. 2 cái bảng, lô tô.

 c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Thí nghiệm về chất tan
- Cho trẻ ra sân và chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa

- Cô mưa xuất hiện tặng quà cho trẻ

+ Lọ đường: Đây là gì?

+ Lọ muối: Cô đặt câu hỏi tương tự với đường.

+Thí nghiệm với muối:
- Các con lấy chai nước và rót nước vào cốc có dán hình chữ nhật.

- Khi rót chúng mình rót như thế nào?

- Nước có màu gì không?

- Nước không màu.

- Cho trẻ cầm cốc nước lên ngửi xem có mùi gì?

- Nước không có mùi.

- Mời trẻ uống nước xem nước có vị gì không?

+ Nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị.

- Cùng xúc 1 thìa muối cho vào cốc nào.

- Bây giờ trong cốc nước chúng mình nhìn thấy gì?

- Các con cầm thìa và khuấy đều lên.

- Chúng mình cầm thìa bằng tay nào?

- Khi quấy nước chúng mình quấy như thế nào ?

- Nếu quấy mạnh thì chuyện gì sẽ sảy ra ?

- Hàng ngày chúng ta dùng muối để làm gì?

- Sau 1 thời gian quấy đều nước thì điều gì sảy ra ?

- Có còn những hạt muối ở trong cốc nước không?

- Điều đó chứng tỏ muối như thế nào?

- Cho trẻ nhắc lại Muối hòa tan trong nước.

Cô nhấn mạnh lại: Muối hoà tan trong nước nên không nhìn thấy muối trong cốc nữa.

+Thí nghiệm với đường:
- Đường thường dùng để làm gì? (Pha nước, sản xuất bánh kẹo, tạo mầu cho thức ăn...)
- Giáo dục trẻ sử dụng đường vừa phải.

- Đường rất tốt cho sức khỏe nhưng cần sử dụng một lượng đường vừa phải bởi vì nếu ăn quá nhiều thì sẽ tăng nguy cơ béo phì, sâu răng, tiểu đường.
- Yêu cầu trẻ rót một lượng nước vừa phải vào cốc có dán hình tam giác.

- Cùng xúc 3 thìa đường cho vào cốc nào.

- Bây giờ trong cốc nước chúng mình nhìn thấy gì?

- Các con cầm thìa và khuấy đều lên.

- Sau 1 thời gian quấy đều nước thì điều gì sảy ra ?

- Có còn những hạt đường ở trong nước không?

- Điều đó chứng tỏ đường như thế nào?

- Cho trẻ nhắc lại Đường hòa tan trong nước.

+Pha nước cam.
- Chúng mình có thấy khát nước không?

- Cùng pha nước uống nào.

- Các con nhìn thấy cốc nước cam như thế nào?

- Các con ngửi thấy mùi gì không? (Mùi thơm).
- Khi uống các con thấy vị gì? (Vị ngọt)
- Uống nước vào chúng mình thấy cơ thể thế nào?

- Trẻ đọc vè pha nước.

+Mở rộng.
- Ngoài đường, muối là thứ tan trong nước các con hãy kể xem có những thứ gì tan trong nước ?

- Cô khái quát, giáo dục trẻ
* Hoạt động 2: TCDG “Tập tầm vông”.

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

a. Yêu cầu:

- Trẻ chú ý xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

- Biết công việc của nghề dịch vụ

b. Chuẩn bị:

- Tranh, ảnh, câu đố nghề dịch vụ.

c. Tiến hành:

- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.

- Cho trẻ xem tranh, ảnh, gọi tên nghề dịch vụ.

- Cho trẻ nêu công việc, tác dụng của nghề dịch vụ.

- Giáo dục trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo
+ Kiến thức:

- Trẻ biết dùng thước để đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo.
- Trẻ biết khi đo các đối tượng có chiều dài khác nhau bằng cùng 1 thước đo thì được kết quả đo khác nhau (Vật dài hơn thì đo được nhiều lần hơn và vật ngắn hơn thì đo ít lần hơn)
+ Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đo, đếm cho trẻ.
- Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh.
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm. Thẻ số từ  1 đến 5; Vòng thể dục. Bảng to, que chỉ, máy tính, loa, ti vi. Nhạc bài hát trong chủ đề, vòng thể dục.

+ Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ, 1 thước đo dài 10 cm. 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm.  Thẻ số từ 1 đến 5....
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú

- Cho trẻ vận động theo bài : Tập đếm

* Hoạt động 2: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

-  Cô hướng dẫn trẻ cùng xếp các băng giấy ra và hướng dẫn trẻ cách đo.
1 băng giấy màu đỏ dài 50cm

1 băng giấy màu xanh dài 40cm

1 băng giấy màu vàng dài 30cm

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát.

- Cho trẻ dùng thước đo độ dài của các băng giấy rồi nhận xét kết quả.
- Băng giấy màu đỏ dài 5 lần thước đo tương ứng với số mấy? cô gắn thẻ số 5 sang bên phải băng giấy màu đỏ.
- Tương tự cô hướng dẫn trẻ đo băng giấy màu xanh, băng giấy màu vàng.
+  Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.
* Trò chơi 1: “Đội nào nhanh nhất”
-  Cô nêu cách chơi, luật chơi: 
- Cô bao quát để trẻ chơi

- Trẻ chơi xong cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
+ Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bán hàng, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy may.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời: Vẽ phấn trên sân.
TCVĐ: Nhanh tay, nhanh trí

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và kính trọng những người làm nghề.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ phấn trên sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về chủ đề: Nghề nghiệp.

- Cô hỏi trẻ nếu được vẽ con sẽ vẽ gì?

- Cô phát phấn cho trẻ vẽ.

- Cô giáo dục trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên tường lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Nhanh tay, nhanh trí”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết phối hợp với bạn bè trong các hoạt động hàng ngày.
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị: Bóng cho trẻ chơi kẹp bóng.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào trò chơi Kẹp bóng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………

………………………………………………………………………………………………..............................................................................


​​​​​Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 

                                       Truyện: Chiếc áo đẹp
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu và cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự đùm bọc, giúp đỡ lần nhau, quan tâm đến bạn bè

+ Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng mạch lạc.
- Có hành vi tốt trong cư xử với bạn bè.

+ Thái độ:
- Biết quan tâm,yêu thương giúp đỡ bạn bè là một việc tốt.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Tranh chuyện “Chiếc áo đẹp”; Một số hình ảnh trong truyện: Chiếc áo đẹp, câu hỏi đàm thoại. vòng thể dục, vạch chuẩn...

- Không gian cho trẻ hoạt động…

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: Bạn thân ơi, trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ vào bài học.

 * Hoạt động 2. Truyện “Chiếc áo đẹp”:

- Cô giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả.

+ Cô kể lần 1 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ nêu tên truyện.

- Cho trẻ nêu nội dung truyện

- Cô khái quát lại

+ Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh và đàm thoại

- Các con vừa được nghe câu chuyện gì? ( Chiếc áo đẹp )

- Ai đã giúp Thỏ có được chiếc áo đẹp ? ( Nhím ạ)

-  Một mình Nhím có may được cho thỏ chiếc áo đẹp không? (Không ạ)

 Vì sao? (Nhím không có đủ đò dùng)

- Nhím và Thỏ đã đi tìm ai? (Tằm,bọ ngựa,ốc sên)

- Các bạn có yêu thương Thỏ không? ( có ạ)

+ Giáo dục trẻ.

+ Cho 1, 2 trẻ kể chuyện theo ý hiểu của trẻ.

* Trò chơi ” Đội nào nhanh nhất”

- Cô phổ biến cách chơi.

- Trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô tuyên dương động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:    

- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.

- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với nước.

4. Chơi ngoài trời: Quan sát vườn cổ tích.
TCDG: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết góc vườn cổ tích ở vị trí nào trong trường, có những gì.
- Phát triển kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định và trả lời câu hỏi rõ ràng.

- Trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách. Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ quan sát. 

- Đồ chơi để chơi tập tầm vông.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn cổ tích.
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc hát bài và đi ra sân.

- Cô giới thiệu với trẻ hôm nay sẽ thăm quan góc vườn cổ tích.

- Các con có biết góc vườn cổ tích của trường nằm ở đâu không?

- Cho trẻ đến góc. Cô giới thiệu với trẻ đây là góc vườn cổ tích..

- Trong góc vườn cổ tích có gì? Và hỏi trẻ các đồ đó dùng để làm gì? 

- Cô khái quát lại.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”

 - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi, chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:     

                                                Vẽ bác sỹ
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết vẽ chân dung bác sỹ.

- Trẻ biết mô tả đặc điểm của bức tranh chân dung bác sỹ khi được quan sát.

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ khác nhau để tạo nên bức tranh chân dung bác sỹ.

- Rèn kỹ năng tô màu không bị lem ra ngoài, phối hợp màu sắc.

- Rèn kỹ năng sắp xếp trình bày bố cục cho bức tranh.

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Tranh vẽ bác sỹ.

+ Đồ dùng của trẻ: Vở Bé làm quen tạo hình, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

-  Cho trẻ đọc bài thơ: Làm bác sỹ. Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi để thực hiện được mơ ước.

* Hoạt động 2. Vẽ bác sỹ.
+ Quan sát tranh.
- Cho trẻ gọi tên nghề.
- Cho trẻ nhận xét về bức tranh mà cô vẽ.
- Cô gọi nhiều trẻ nhận xét, gợi ý trẻ trả lời.
+ Cô cho trẻ nói lên ý tưởng và cách vẽ.

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

+ Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ lên lấy bút màu, giấy vẽ.

- Cô mở nhạc không lời cho trẻ vẽ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

+ Nhận xét và trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình
- Cho trẻ nhận xét bài của bạn
- Cô nhận xét chung: Cô khen ngợi những trẻ có sản phẩm đẹp và động 

viên những trẻ có sản phẩm chưa đẹp.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: Em muốn làm. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.

4. Chơi  ngoài trời: Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
TCVĐ: Ai thông minh.
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
- Ổn định, gây hứng thú: Tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm 

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bống mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ dùng đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Ai thông minh”.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.

- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Văn nghệ cuối tuần.

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì? 

- Trẻ kể tên các bài hát trong chủ đề.

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ

- Trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

* Hoạt động 2: Bình xét bé ngoan.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


TUẦN IV: NGHỀ DỊCH VỤ LỚP 5TA2
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 08/12- 12/12/2025)

	    Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

	Học
	Truyện: Chiếc áo đẹp
	Nghề dịch vụ


	Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo


	Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
	Vẽ bác sĩ.

	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may...

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy sản xuất nước ngọt, xây nhà máy may…

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.



	Chơi ngoài trời
	- Quan sát vườn cổ tích.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.do.


	Quan sát một số dụng cụ nghề dịch vụ.
- TCDG: Tập tầm vông.

- Chơi tự do
	- Vẽ phấn trên sân.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về nghề dịch vụ

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

- Chơi tự do.
	- Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây

- TC: Ai thông minh hơn.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ.

	Chơi hoạt động theo ý thích


	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
	Xem tranh ảnh về nghề dịch vụ.
	Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè..
	Hát : Cháu yêu cô thợ dệt may
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
+ Đón trẻ
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc. Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề nghề nghiệp. 
- Trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ.

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác Hô hất; Tay; Bụng; Chân; bật của bài tập phát triển chung
a. Yêu cầu
- Trẻ tập đúng, đều  các động tác tay, Bụng, chân,  bật của bài tập phát triển chung.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị:
- Các động tác của bài tập phát triển

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi vào dội hình 3 hàng ngang
* Hoạt động 2: Trọng động.

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung
- Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân
- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT Lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 
- ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ.
- Trò chơi Gieo hạt.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may…
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình. Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 

- Biết thực hiện theo một số qui định ở các góc (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi: Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa; Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Xây nhà máy may…
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt...

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí cửa hàng, nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa hát các bài hát trong chủ đề.
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ. Biết múa, hát các bài trong chủ đề.
- Biết thực hiện theo một số qui định ở góc chơi (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ, tô màu dụng cụ nghề.

- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị: Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
 - Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:
- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

 Cô nhắc trẻ: 
- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất. 

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.
- Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định, vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau.

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.
Đào xá, ngày       tháng 12 năm 2025
PHÊ DUYỆT CỦA BGH
PHT
                                                  Lê Thị Như Hoa

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học :    
                                      Truyện: Chiếc áo đẹp
a.Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện .

- Trẻ hiểu và cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự đùm bọc, giúp đỡ lần nhau, quan tâm đến bạn bè

+ Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng mạch lạc.
- Có hành vi tốt trong cư xử với bạn bè.

+ Thái độ:
- Biết quan tâm,yêu thương giúp đỡ bạn bè là một việc tốt.

b.Chuẩn bị 
+ Đồ dùng của cô và trẻ

- Tranh chuyện “ chiếc áo đẹp”; Một số hình ảnh trong truyện Chiếc áo đẹp, mô hình truyện, câu hỏi đàm thoại. vòng thể dục, vạch chuẩn

- Không gian cho trẻ hoạt động…

c.Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú :

- Cho trẻ đọc bài thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”

- Trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào bài học.

 * Hoạt động 2: Truyện Chiếc áo đẹp

- Cô giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả.

+ Cô kể lần 1 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ nêu tên truyện.

- Cho trẻ nêu nội dung truyện

- Cô khái quát lại

+ Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh và đàm thoại

- Các con vừa được nghe câu chuyện gì? ( Chiếc áo đẹp )

- Ai đã giúp Thỏ có được chiếc áo đẹp ? ( Nhím ạ)

-  Một mình Nhím có may được cho thỏ chiếc áo đẹp không? (Không ạ)

 Vì sao? (Nhím không có đủ đò dùng)

- Nhím và Thỏ đã đi tìm ai? (Tằm,bọ ngựa,ốc sên)

- Các bạn có yêu thương Thỏ không? ( có ạ)

+ Giáo dục trẻ.

+ Cho 1, 2 trẻ kể chuyện theo ý hiểu của trẻ.

* Trò chơi ” Đội nào nhanh nhất”

- Cô phổ biến cách chơi.

- Trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô tuyên dương động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc  
- Góc phân vai: chơi bán hàng, bác sĩ.

- Góc xây dựng: Xây bệnh viện.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu nghề dịch vụ

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về nghè dịch vụ

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây  
 4. Chơi ngoài trời: Quan sát vườn cổ tích.
TCDG: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết góc vườn cổ tích ở vị trí nào trong trường, có những gì.
- Phát triển kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định và trả lời câu hỏi rõ ràng.

- Trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách. Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ quan sát. 

- Đồ chơi để chơi tập tầm vông.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn cổ tích.
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc hát bài và đi ra sân.

- Cô giới thiệu với trẻ hôm nay sẽ thăm quan góc vườn cổ tích.

- Các con có biết góc vườn cổ tích của trường nằm ở đâu không?

- Cho trẻ đến góc. Cô giới thiệu với trẻ đây là góc vườn cổ tích..

- Trong góc vườn cổ tích có gì? Và hỏi trẻ các đồ đó dùng để làm gì? 

- Cô khái quát lại.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”

 - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
 5. Ăn chính.
 6. Ngủ trưa.
 7. Ăn bữa phụ.

 8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

                                  Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
b. Chuẩn bị:
- Một số đồ dùng, đồ chơi, chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành:
- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.                            
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………......................................................................................................................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học       

              Nghề dịch vụ

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

-Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may...

- Biết tên gọi của người làm ngề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề.

+ Kĩ năng: 

- So sánh, phân biệt một số điểm giống và khác nhau trong công việc, đồ dùng, dụng cụ hoặc trang phục...của những người làm trong mỗi nghề.

+ Thái độ

-Thể hiện tình cảm quí trọng đối với mỗi người lao động trong nghề và công việc của họ.

b.Chuẩn bị

 + Đồ dùng của cô và trẻ

- Máy tính có hình ảnh chủ đề: quần áo, đồ dùng, dụng cụ của người bán hàng mỹ phẩm, thợ cắt tóc, thợ may.

-Tranh ảnh dụng cụ của nghề trên, bút màu đủ cho trẻ.

- Tranh lô tô về dụng cụ của các nghề

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ đọc bài thơ “Làm bác sĩ”, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào bài học

* Hoạt động 2: Nghề dịch vụ.
+ Nghề thợ cắt tóc
- Cho trẻ quan sát hình ảnh, gọi tên nghề

- Nêu công việc

- Dụng cụ phục vụ cho nghề cắt tóc

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ 

+ Nghề bán hàng
- Cho trẻ gọi tên nghề

- Nêu công việc của nghề bán hàng

- Các cô các bác bán những loại hàng gì ?

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các cô nhân viên bán hàng vì hoạt động bán hàng giúp con người đáp ứng nhu cầu cần thiết của cuộc sống...

+ Nghề thợ may
- Gọi tên nghề

- Cho trẻ kẻ tên dụng cụ của nghề thợ may: Kim, chỉn, phấn, thước đo, máy may.....)

- Giáo dục trẻ  

- So sánh nghề thợ cắt tóc với nghề bán hàng

- Mở rộng: Cho trẻ kể tên một số nghề dịch vụ khác như: Lái xe, nghề bưu chính...

- Giáo dục trẻ

* Hoạt động 3: Củng cố 
+ Trò chơi 1: “Ai nhanh tay”
- Cho trẻ chọn lô tô nghề, dụng cụ nghề theo yêu cầu của cô

- Cho trẻ chơi 3 -4 lần

+ Trò chơi 2: Đội nào khéo nhất
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô bao quát cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 4: Nhận xét, kết thúc,tuyên dương trẻ
3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi đóng vai cô giáo, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.
- Góc nghệ thuật: vẽ tô màu tranh  dụng cụ của nghề dịch vụ

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về nghề dịch vụ

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước  
4. Chơi ngoài trời: Quan sát một số dung cụ của nghề dịch vụ
                                TCDG: Tập tầm vông
                                 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ chú ý quan sát, gọi đúng tên , tác dụng một số dụng cụ của nghề dịch vụ

- Biết chơi trò chơi xỉa cá mè

- Chơi tự do an toàn

b. Chuẩn bị

- Một số dụng cụ của nghề dịch vụ như: kéo cắt tóc, cái cân, lược...

c. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Quan sát một số dụng cụ nghề dịch vụ
- Cho trẻ giải câu đố về cái kéo
- Cho trẻ quan sát, gọi tên, nêu tác dụng của cái kéo, cái cân, cái lược...
- Cô giáo dục trẻ.

- Mở rộng: Cho trẻ tên một số dụng cụ khác

* Hoạt động 2: TCDG: Tập tầm vông

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết.
5. Ăn chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

a. Yêu cầu:

- Trẻ chú ý xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

- Biết công việc của nghề dịch vụ

b. Chuẩn bị:

- Tranh, ảnh, câu đố nghề dịch vụ.
c. Tiến hành:

- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.
- Cho trẻ xem tranh, ảnh, gọi tên nghề dịch vụ.
- Cho trẻ nêu công việc, tác dụng của nghề dịch vụ.
- Giáo dục trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 4 ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo.
+ Kiến thức

- Trẻ biết dùng thước để đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
- Trẻ biết khi đo các đối tượng có chiều dài khác nhau bằng cùng 1 thước đo thì được kết quả đo khác nhau (Vật dài hơn thì đo được nhiều lần hơn và vật ngắn hơn thì đo ít lần hơn).
+ Kỹ năng

 - Rèn kĩ năng đo, đếm cho trẻ.
- Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh.
+ Thái độ

 - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm. Thẻ số từ  1 đến 5; Vòng thể dục. Bảng to, que chỉ, máy tính, loa, ti vi. Nhạc bài hát trong chủ đề, vòng thể dục.

- Đồ dùng của trẻ:  Mỗi trẻ 1 rổ,  1 thước đo dài 10 cm. 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm.  Thẻ số từ 1 đến 5....
c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài tập đếm, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

-  Cô hướng dẫn trẻ cùng xếp các băng giấy ra và hướng dẫn trẻ cách đo
1 băng giấy màu đỏ dài 50cm

1 băng giấy màu xanh dài 40cm

1 băng giấy màu vàng dài 30cm

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát

- Cho trẻ dùng thước đo độ dài của các băng giấy rồi nhận xét kết quả.
- Băng giấy màu đỏ dài 5 lần thước đo tương ứng với số mấy? cô gắn thẻ số 5 sang bên phải băng giấy màu đỏ.
- Tương tự cô hướng dẫn trẻ đo băng giấy màu xanh, băng giấy màu vàng
+  Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.
* Hoạt động 3: Trò chơi 1: “Đội nào nhanh nhất”.
-  Cô nêu cách chơi, luật chơi: 
- Cô bao quát để trẻ chơi

- Trẻ chơi xong cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
+ Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.
* Hoạt động 4. Kết thúc:

- Cô củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác cấp dưỡng

- Góc xây dựng: Xây bệnh viện.

- Góc nghệ thuật: Nặn đồ dùng nghề dịch vụ

- Góc học tập: Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: : Vẽ phấn trên sân.
TCVĐ: Bóng tròn to.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và kính trọng những người làm nghề.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ phấn trên sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về chủ đề: Nghề nghiệp.

- Cô hỏi trẻ nếu được vẽ con sẽ vẽ gì?

- Cô phát phấn cho trẻ vẽ.

- Cô giáo dục trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên tường lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Bóng tròn to”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5. Ăn chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết phối hợp với bạn bè trong các hoạt động hàng ngày.
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị: Bóng cho trẻ chơi kẹp bóng.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào trò chơi Kẹp bóng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................................................

​​​​​Thứ 5 ngày 12 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
                           Đi thay đổi tốc độ, hướng,dích dắc theo hiệu lệnh.

a. Mục đích yêu cầu.
+ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động, đi thay đổi tốc độ hướng dích dắc theo hiệu lệnh 

- Trẻ hiểu và thực hiện được vận động đi thay đổi tốc độ hướng theo hiệu lệnh: Khi đi đánh tay nhịp nhàng, đi nhanh, chậm theo hiệu lệnh 

+ Kĩ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tập trung

- Trẻ phối hợp tay mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện vận động 

+ Thái độ
- Trẻ tính tự tin, mạnh dạn, kiên trì và có ý thức kỷ luật trong giờ học

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ
-  Vạch xuất phát, sân tập sạch sẽ, cờ

- Trang phục của cô và trẻ phù hợp

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định

- Trò chuyện và kiểm tra trang phục sức khỏe của trẻ
* Hoạt động 2:
+ Khởi động:

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng má bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường vào đội hình 3 hàng ngang
+ Trọng động

- Tập các động tác Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật ĐT Hô hấp: 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT Lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 
- ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu tên vận động Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
- Cô cho 1, 2 trẻ lên thực hiện

- Cô hỏi trẻ tên vận đông

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác cho trẻ quan sát

- Cho cả lớp thực hiện, cô quan sát động viên trẻ
- Chia lớp thành 2 đội thi đua
- Cô quan sát ,nhận xét sửa sai cho trẻ.

- Cô tuyên dương , khích lệ trẻ .

+ TCVĐ: Đội nào giỏi nhất

- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ nhận xét, cô động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng hát bài Bác đưa thư vui tính

3. Chơi, hoạt động góc:    
- Góc phân vai: Chơi đóng vai bác cấp dưỡng, cô giáo.

- Góc xây dựng: Xây bệnh viện.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô vè nghè dịch vụ

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: 
                                 Trò chuyện về nghề dịch vụ.
TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi nghề và một số công việc của nghề dịch vụ.
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về nghề dịch vụ.
- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.
- Cho trẻ gọi tên nghề dịch vụ, nói công việc, dụng cụ, tác dụng của nghề dịch vụ như nghề bán hàng, chăm sóc sắc đẹp, lái xe...
- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo và chim sẻ”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Cô nhận xét động viên, tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
5. Ăn chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích

                                            Hát: Cháu yêu cô thợ dệt

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát.

- Hiểu được nội dung bài hát nói về công việc của cô thợ dệt và lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

+ Kỹ năng: 

 - Rèn kỹ năng hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu lời ca của bài hát.

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc khi nghe nhạc, nghe hát.

- Rèn kỹ năng phản ứng nhanh khi tham gia vào trò chơi âm nhạc.
+ Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý cô thợ dệt vì đã vất vả dệt vải để may áo quần,…cho mọi người mặc.

- Trẻ hứng thú tham  gia vào hoạt động, thích hát cùng cô và bạn.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt; 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

 - Cô đặt câu đố về nghề may:

Từ miếng vải mẹ mua

Hóa thành đầm xinh xắn

Bé tung tăng trong nắng

Đố bé ai làm ra?
- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Hát: Cháu yêu cô thợ dệt (St: Thu Hiền)
- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả).

- Cô hát lần 2 (Có nhạc): Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về đôi tay của cô thợ dệt đã làm ra nhiều sản phẩm như quần áo,….cho mọi người mặc và
lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Còn các con thì sao? Con ước mơ lớn lên sẽ làm nghề gì?

=> Giáo dục trẻ.

- Dạy trẻ hát: Cho cả lớp hát 2-3 lần.

+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét. Chuyển hoạt động.                                          
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2024

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học.        

                                                Vẽ bác sĩ
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết vẽ chân dung bác sĩ.

- Trẻ biết mô tả đặc điểm của bức tranh chân dung bác sĩ khi được quan sát.

+ Kỹ năng

- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ khác nhau để tạo nên bức tranh chân dung bác sĩ.

- Rèn kỹ năng tô màu không bị lem ra ngoài, phối hợp màu sắc.

- Rèn kỹ năng sắp xếp trình bày bố cục cho bức tranh.

+ Thái độ

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng của cô: Tranh vẽ bác sĩ.

+ Đồ dùng của trẻ: Vở Bé làm quen tạo hình, bút màu.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

-  Cho trẻ hát bài về chủ đề, trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi để thực hiện được mơ ước.

* Hoạt động 2: Vẽ bác sỹ
- Quan sát tranh
- Cho trẻ gọi tên nghề
- Cho trẻ nhận xét về bức tranh mà cô vẽ
- Cô gọi nhiều trẻ nhận xét, gợi ý trẻ trả lời.
- Cô cho trẻ nói lên ý tưởng và cách vẽ.

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

- Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ lên lấy bút màu, giấy vẽ.

- Cô mở nhạc không lời cho trẻ vẽ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Nhận xét và trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình
- Cho trẻ nhận xét bài của bạn
- Cô nhận xét chung: Cô khen ngợi những trẻ có sản phẩm đẹp và động 
viên những trẻ có sản phẩm chưa đẹp.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
3. Chơi, hoạt động ở các góc.   
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ.

- Góc xây dựng: Xây bệnh viện.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu nghề dịch vụ

- Góc học tập: Xếp chưc cái đã học từ hột, hạt

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời:  

                                  Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
TCVĐ: Ai thông minh.
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
- Ổn định, gây hứng thú: Tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm 

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bống mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ dùng đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Ai thông minh”.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích
Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu 
- Trẻ múa, hát, đọc thơ văn nghệ cuối tuần
b. Chuẩn bị
- Các tiết mục văn nghệ, dụng cụ âm nhạc...
c. Tiến hành
- Cô trò chuyện cùng trẻ về các bài thơ bài hát về chủ đề.
- Cô cho trẻ vui văn nghệ .
- Trẻ hát, đọc thơ, kể chuyện.

- Cô giáo dục trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN IV- LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ DỊCH VỤ                                                                 

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 08/12 đến 12/12/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	    Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS


	- Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Nghề dịch vụ. 
	Đi thay đổi tốc độ, hướng,  dích dắc theo hiệu lệnh.
	Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 


	Vẽ bác sỹ


	Truyện: Chiếc áo 

đẹp.


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may...

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy sản xuất nước ngọt, xây nhà máy may…

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.



	Chơi ngoài trời
	- Quan sát một số dụng cụ của nghề dịch vụ.

- TCDG: Tập tầm vông.

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về nghề dịch vụ.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.


	- Quan sát vườn cổ tích.

- TCDG: Kéo co.

- Chơi tự do.

	- Vẽ phấn trên sân.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do.
	- Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.

- TC: Ai giỏi nhất.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi hoạt động theo ý thích
	Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ.


	Hát: Cháu yêu cô thợ dệt.


	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.


	Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.


	Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc. Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề nghề nghiệp. 

- Trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ.

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác hô hất; tay, bụng, chân; bật của bài tập phát triển chung
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đúng, đều các động tác tay, bụng, chân, bật của bài tập phát triển chung.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị:

- Các động tác của bài tập phát triển.

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành:
* Khởi động:
- Cho trẻ đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang.

* Trọng động:

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung

- Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          

- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.
- Trò chơi: Tay đẹp.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may…

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình. Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 

- Biết thực hiện theo một số qui định ở các góc (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi: Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa; Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Xây nhà máy may…

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt...

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí cửa hàng, nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa hát các bài hát trong chủ đề.
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ. Biết múa, hát các bài trong chủ đề.
- Biết thực hiện theo một số qui định ở góc chơi (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ, tô màu dụng cụ nghề.

- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị: Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
 - Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

 Cô nhắc trẻ: 

- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất. 

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định, vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau.

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:                 
        Nghề dịch vụ

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

-Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may...

- Biết tên gọi của người làm nghề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề.

+ Kĩ năng: 

- So sánh, phân biệt một số điểm giống và khác nhau trong công việc, đồ dùng, dụng cụ hoặc trang phục...của những người làm trong mỗi nghề.

+ Thái độ:

- Thể hiện tình cảm quí trọng đối với mỗi người lao động trong nghề và công việc của họ

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Máy tính có hình ảnh chủ đề: Quần áo, đồ dùng, dụng cụ của người bán hàng mỹ phẩm, thợ cắt tóc, thợ may.

- Nhạc một số bài hát.

- Tranh ảnh dụng cụ của nghề trên, bút màu đủ cho trẻ.

- Tranh lô tô về dụng cụ của các nghề.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài: Em muốn làm, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Nghề dịch vụ:
+ Nghề thợ cắt tóc:
- Cho trẻ quan sát hình ảnh, gọi tên nghề.

- Nêu công việc.

- Dụng cụ phục vụ cho nghề cắt tóc

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ.

+ Nghề bán hàng:
- Cho trẻ gọi tên nghề. Nêu công việc của nghề bán hàng.

- Các cô, các bác bán những loại hàng gì? 

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các cô nhân viên bán hàng vì hoạt động bán hàng giúp con người đáp ứng nhu cầu cần thiết của cuộc sống...

+ Nghề thợ may:
- Gọi tên nghề. Cho trẻ kẻ tên dụng cụ của nghề thợ may: Kim, chỉ, phấn, thước đo, máy may.....)
- So sánh nghề thợ cắt tóc với nghề bán hàng

- Mở rộng: Cho trẻ kể tên một số nghề dịch vụ khác như: Lái xe, nghề bưu chính...

- Giáo dục trẻ.

* Củng cố: 
+ Trò chơi 1: “Ai nhanh nhất”
- Cho trẻ chọn lô tô nghề, dụng cụ nghề theo yêu cầu của cô

- Cho trẻ chơi 3 -4 lần

+ Trò chơi 2: “Đội nào nhanh”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Nhận xét, kết thúc,tuyên dương trẻ       
3. Chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời:

                                Quan sát một số dung cụ của nghề dịch vụ.

TCDG: Tập tầm vông.

 Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ chú ý quan sát, gọi đúng tên , tác dụng một số dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Biết chơi trò chơi: Tập tầm vông.

- Chơi tự do an toàn

b. Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ của nghề dịch vụ như: Kéo cắt tóc, cái cân, lược...

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát 1 số dụng cụ nghề dịch vụ.

- Cho trẻ giải câu đố về cái kéo

- Cho trẻ quan sát, gọi tên, nêu tác dụng của cái kéo, cái cân, cái lược...

- Cô giáo dục trẻ.

- Mở rộng: Cho trẻ tên một số dụng cụ khác

* Hoạt động 2: TCDG “Tập tầm vông”.

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

a. Yêu cầu:

- Trẻ chú ý xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

- Biết công việc của nghề dịch vụ

b. Chuẩn bị:

- Tranh, ảnh, câu đố nghề dịch vụ.

c. Tiến hành:

- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.

- Cho trẻ xem tranh, ảnh, gọi tên nghề dịch vụ.

- Cho trẻ nêu công việc, tác dụng của nghề dịch vụ.

- Giáo dục trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………......................................................................................................................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………...................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  

                               Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh

a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh .

- Trẻ hiểu và thực hiện được vận động đi thay đổi tốc độ hướng theo hiệu lệnh: Khi đi đánh tay nhịp nhàng, đi nhanh, chậm theo hiệu lệnh 

+ Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tập trung.

- Trẻ phối hợp tay mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện vận động.

+ Thái độ:
- Trẻ tính tự tin, mạnh dạn, kiên trì và có ý thức kỷ luật trong giờ học.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Vạch xuất phát, sân tập sạch sẽ, cờ.

- Trang phục của cô và trẻ phù hợp.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ vận động theo nhạc vũ điệu vui nhộn

* Hoạt động 2. Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh:
* Khởi động:

- Trẻ đi vòng trònkết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng má bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường vào đội hình 3 hàng ngang.

* Trọng động:

+ BTPTC: Tập 4 động tác cơ bản kết hợp lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          

- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu tên vận động Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
- Cô cho 1, 2 trẻ lên thực hiện

- Cô hỏi trẻ tên vận đông

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác cho trẻ quan sát

- Cho cả lớp thực hiện, cô quan sát động viên trẻ

- Chia lớp thành 2 đội thi đua
- Cô quan sát ,nhận xét sửa sai cho trẻ.

- Cô tuyên dương , khích lệ trẻ .

+ TCVĐ: “Đội nào nhanh nhất”

- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ nhận xét, cô động viên trẻ.
* Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng hát bài: Bác đưa thư vui tính.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời: 

                                Trò chuyện về nghề dịch vụ.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi nghề và một số công việc của nghề dịch vụ.
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về nghề dịch vụ.

- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.

- Cho trẻ gọi tên nghề dịch vụ, nói công việc, dụng cụ, tác dụng của nghề dịch vụ như nghề bán hàng, chăm sóc sắc đẹp, lái xe...

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo đuổi chuột”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Cô nhận xét động viên, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Hát: Cháu yêu cô thợ dệt

Nghe hát: Xe chỉ luồn kim

TCÂN: Hãy làm theo tôi
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát.

- Hiểu được nội dung bài hát nói về công việc của cô thợ dệt và lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Trẻ hiểu nội dung bài nghe hát: Xe chỉ luồn kim.

+ Kỹ năng: 

 - Rèn kỹ năng hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu lời ca của bài hát.

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc khi nghe nhạc, nghe hát.

- Rèn kỹ năng phản ứng nhanh khi tham gia vào trò chơi âm nhạc.

+ Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý cô thợ dệt vì đã vất vả dệt vải để may áo quần,…cho mọi người mặc.

- Trẻ hứng thú tham  gia vào hoạt động, thích hát cùng cô và bạn.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt; Xe chỉ luồn kim”.

- Nhạc chơi trò chơi âm nhạc.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
 - Cô tặng cho trẻ món quà, trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Hát: Cháu yêu cô thợ dệt (St: Thu Hiền)

- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả).

- Cô hát lần 2 (Có nhạc): Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về đôi tay của cô thợ dệt đã làm ra nhiều sản phẩm như quần áo,….cho mọi người mặc và

lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Còn các con thì sao? Con ước mơ lớn lên sẽ làm nghề gì?

=> Giáo dục trẻ.

- Dạy trẻ hát: Cho cả lớp hát 2-3 lần.

+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Nghe hát: “Xe chỉ luồn kim” Dân ca quan họ Bắc Ninh.
+ Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 2: kết hợp minh họa.

+ Cô hát lần 3: Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô.

* Trò chơi: “Hãy làm theo tôi”

- Cách chơi: Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét. Chuyển hoạt động.                                          
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………......................................................................................................................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………...................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo
+ Kiến thức:

- Trẻ biết dùng thước để đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo.
- Trẻ biết khi đo các đối tượng có chiều dài khác nhau bằng cùng 1 thước đo thì được kết quả đo khác nhau (Vật dài hơn thì đo được nhiều lần hơn và vật ngắn hơn thì đo ít lần hơn)
+ Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đo, đếm cho trẻ.
- Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh.
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm. Thẻ số từ  1 đến 5; Vòng thể dục. Bảng to, que chỉ, máy tính, loa, ti vi. Nhạc bài hát trong chủ đề, vòng thể dục.

+ Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ, 1 thước đo dài 10 cm. 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm.  Thẻ số từ 1 đến 5....
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: Tập đếm, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động.

* Hoạt động 2: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

-  Cô hướng dẫn trẻ cùng xếp các băng giấy ra và hướng dẫn trẻ cách đo.
1 băng giấy màu đỏ dài 50cm

1 băng giấy màu xanh dài 40cm

1 băng giấy màu vàng dài 30cm

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát.

- Cho trẻ dùng thước đo độ dài của các băng giấy rồi nhận xét kết quả.
- Băng giấy màu đỏ dài 5 lần thước đo tương ứng với số mấy? cô gắn thẻ số 5 sang bên phải băng giấy màu đỏ.
- Tương tự cô hướng dẫn trẻ đo băng giấy màu xanh, băng giấy màu vàng.
+  Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.
* Trò chơi 1: “Đội nào nhanh nhất”
-  Cô nêu cách chơi, luật chơi: 
- Cô bao quát để trẻ chơi

- Trẻ chơi xong cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
+ Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bán hàng, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy may.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời: 

                                 Quan sát vườn cổ tích.
TCDG: Kéo co.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết góc vườn cổ tích ở vị trí nào trong trường, có những gì.
- Phát triển kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định và trả lời câu hỏi rõ ràng.

- Trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách. Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ quan sát. 

- Đồ chơi để chơi tập tầm vông.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn cổ tích.
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc hát bài và đi ra sân.

- Cô giới thiệu với trẻ hôm nay sẽ thăm quan góc vườn cổ tích.

- Các con có biết góc vườn cổ tích của trường nằm ở đâu không?

- Cho trẻ đến góc. Cô giới thiệu với trẻ đây là góc vườn cổ tích..

- Trong góc vườn cổ tích có gì? Và hỏi trẻ các đồ đó dùng để làm gì? 

- Cô khái quát lại.

* Hoạt động 2: TCDG “Kéo co”

 - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.     
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi, chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

...............................................................................................................................
​​​​​
Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
                                             Vẽ bác sỹ
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết vẽ chân dung bác sỹ.

- Trẻ biết mô tả đặc điểm của bức tranh chân dung bác sỹ khi được quan sát.

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ khác nhau để tạo nên bức tranh chân dung bác sỹ.

- Rèn kỹ năng tô màu không bị lem ra ngoài, phối hợp màu sắc.

- Rèn kỹ năng sắp xếp trình bày bố cục cho bức tranh.

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Tranh vẽ bác sỹ.

+ Đồ dùng của trẻ: Vở Bé làm quen tạo hình, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

-  Cho trẻ đọc bài thơ: Làm bác sỹ. Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi để thực hiện được mơ ước.

* Hoạt động 2. Vẽ bác sỹ.
+ Quan sát tranh.
- Cho trẻ gọi tên nghề.
- Cho trẻ nhận xét về bức tranh mà cô vẽ.
- Cô gọi nhiều trẻ nhận xét, gợi ý trẻ trả lời.
+ Cô cho trẻ nói lên ý tưởng và cách vẽ.

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

+ Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ lên lấy bút màu, giấy vẽ.

- Cô mở nhạc không lời cho trẻ vẽ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

+ Nhận xét và trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình
- Cho trẻ nhận xét bài của bạn
- Cô nhận xét chung: Cô khen ngợi những trẻ có sản phẩm đẹp và động 

viên những trẻ có sản phẩm chưa đẹp.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: Em muốn làm. Chuyển hoạt động.   
3. Chơi, hoạt động ở các góc:    

- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.

- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với nước.

4. Chơi ngoài trời:

                                Vẽ phấn trên sân.
TCVĐ: Bóng tròn to.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và kính trọng những người làm nghề.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ phấn trên sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về chủ đề: Nghề nghiệp.

- Cô hỏi trẻ nếu được vẽ con sẽ vẽ gì?

- Cô phát phấn cho trẻ vẽ.

- Cô giáo dục trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên tường lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Bóng tròn to”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết phối hợp với bạn bè trong các hoạt động hàng ngày.
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị: Bóng cho trẻ chơi kẹp bóng.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào trò chơi Kẹp bóng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:     

                                     Truyện: Chiếc áo đẹp
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu và cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự đùm bọc, giúp đỡ lần nhau, quan tâm đến bạn bè

+ Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng mạch lạc.
- Có hành vi tốt trong cư xử với bạn bè.

+ Thái độ:
- Biết quan tâm,yêu thương giúp đỡ bạn bè là một việc tốt.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Tranh chuyện “Chiếc áo đẹp”; Một số hình ảnh trong truyện: Chiếc áo đẹp, câu hỏi đàm thoại. vòng thể dục, vạch chuẩn...

- Không gian cho trẻ hoạt động…

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: Bạn thân ơi, trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ vào bài học.

 * Hoạt động 2. Truyện “Chiếc áo đẹp”:

- Cô giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả.

+ Cô kể lần 1 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ nêu tên truyện.

- Cho trẻ nêu nội dung truyện

- Cô khái quát lại

+ Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh và đàm thoại

- Các con vừa được nghe câu chuyện gì? ( Chiếc áo đẹp )

- Ai đã giúp Thỏ có được chiếc áo đẹp ? ( Nhím ạ)

-  Một mình Nhím có may được cho thỏ chiếc áo đẹp không? (Không ạ)

 Vì sao? (Nhím không có đủ đò dùng)

- Nhím và Thỏ đã đi tìm ai? (Tằm,bọ ngựa,ốc sên)

- Các bạn có yêu thương Thỏ không? ( có ạ)

+ Giáo dục trẻ.

+ Cho 1, 2 trẻ kể chuyện theo ý hiểu của trẻ.

* Trò chơi ” Đội nào nhanh nhất”

- Cô phổ biến cách chơi.

- Trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô tuyên dương động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.

4. Chơi  ngoài trời: 

                                  Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
TCVĐ: Ai giỏi nhất.
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
- Ổn định, gây hứng thú: Cho trẻ vận động theo nhạc chicken dance.

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bống mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ dùng đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Ai giỏi nhất”.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.

- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Văn nghệ cuối tuần.

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì? 

- Trẻ kể tên các bài hát trong chủ đề.

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ

- Trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

* Hoạt động 2: Bình xét bé ngoan.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN IV: LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ DỊCH VỤ

(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 08/12 - 12/12/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	    Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS


	- Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Đi thay đổi tốc độ, hướng,  dích dắc theo hiệu lệnh.
	Nghề dịch vụ. 


	Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 


	Truyện: Chiếc áo 

đẹp.

	Vẽ bác sỹ.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may...

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy sản xuất nước ngọt, xây nhà máy may…

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.


	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về nghề dịch vụ.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự do.


	- Quan sát một số dụng cụ của nghề dịch vụ.
- TCDG: Tập tầm vông.
- Chơi tự do

	- Vẽ phấn trên sân.

- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do.
	- Quan sát vườn cổ tích.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.

	- Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.

- TC: Ai thông minh.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.


	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân


	- Ăn bữa chính.
- Ngủ trưa.
- Ăn bữa phụ.

	Chơi hoạt động theo ý thích
	Hát: Cháu yêu cô thợ dệt.


	Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ.

	Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

	Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ:
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc. Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề nghề nghiệp. 
- Trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ.
- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác hô hất; tay, bụng, chân; bật của bài tập phát triển chung
a. Yêu cầu:
- Trẻ tập đúng, đều các động tác tay, bụng, chân, bật của bài tập phát triển chung.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị:
- Các động tác của bài tập phát triển.
- Sân tập sạch sẽ thoáng mát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành:
* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang.
* Trọng động:
- Tập các động tác của bài tập phát triển chung
- Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân
- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          

- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.
- Trò chơi: Tay đẹp.
+ Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may…
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình. Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 

- Biết thực hiện theo một số qui định ở các góc (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi: Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa; Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Xây nhà máy may…

+ Yêu cầu: - Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây cửa hàng tạp hóa, xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.
+ Chuẩn bị: - Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt...
+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí cửa hàng, nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa hát các bài hát trong chủ đề.
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ. Biết múa, hát các bài trong chủ đề.
- Biết thực hiện theo một số qui định ở góc chơi (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành: - Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.
- Gợi ý để trẻ vẽ, tô màu dụng cụ nghề.

- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

+ Chuẩn bị: Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành: - Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành: - Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.
- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
- Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.
3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn: - Cho trẻ xếp hàng rửa tay, rửa mặt trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

 Cô nhắc trẻ: 

- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất. 

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định, vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau.

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:                 
                           Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh .
- Trẻ hiểu và thực hiện được vận động đi thay đổi tốc độ hướng theo hiệu lệnh: Khi đi đánh tay nhịp nhàng, đi nhanh, chậm theo hiệu lệnh 

+ Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tập trung.
- Trẻ phối hợp tay mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện vận động.
+ Thái độ:
- Trẻ tính tự tin, mạnh dạn, kiên trì và có ý thức kỷ luật trong giờ học.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Vạch xuất phát, sân tập sạch sẽ, cờ.
- Trang phục của cô và trẻ phù hợp.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ và kiểm tra trang phục, sức khỏe của trẻ.

* Hoạt động 2. Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh:
* Khởi động:

- Trẻ đi vòng trònkết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng má bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường vào đội hình 3 hàng ngang.
* Trọng động:
+ BTPTC: Tập 4 động tác cơ bản kết hợp lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
- ĐT bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.          

- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu tên vận động Đi thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
- Cô cho 1, 2 trẻ lên thực hiện

- Cô hỏi trẻ tên vận đông

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác cho trẻ quan sát

- Cho cả lớp thực hiện, cô quan sát động viên trẻ

- Chia lớp thành 2 đội thi đua
- Cô quan sát ,nhận xét sửa sai cho trẻ.

- Cô tuyên dương , khích lệ trẻ .

+ TCVĐ: “Đội nào giỏi nhất”
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ nhận xét, cô động viên trẻ.
* Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng hát bài: Bác đưa thư vui tính.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp.
- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về nghề dịch vụ.
TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi nghề và một số công việc của nghề dịch vụ.
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về nghề dịch vụ.
- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.
- Cho trẻ gọi tên nghề dịch vụ, nói công việc, dụng cụ, tác dụng của nghề dịch vụ như nghề bán hàng, chăm sóc sắc đẹp, lái xe...
- Giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo và chim sẻ”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Cô nhận xét động viên, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Hát: Cháu yêu cô thợ dệt

Nghe hát: Xe chỉ luồn kim

TCÂN: Hãy làm theo tôi
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát.

- Hiểu được nội dung bài hát nói về công việc của cô thợ dệt và lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Trẻ hiểu nội dung bài nghe hát: Xe chỉ luồn kim.

+ Kỹ năng: 

 - Rèn kỹ năng hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu lời ca của bài hát.

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc khi nghe nhạc, nghe hát.

- Rèn kỹ năng phản ứng nhanh khi tham gia vào trò chơi âm nhạc.
+ Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý cô thợ dệt vì đã vất vả dệt vải để may áo quần,…cho mọi người mặc.

- Trẻ hứng thú tham  gia vào hoạt động, thích hát cùng cô và bạn.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt; Xe chỉ luồn kim”.

- Nhạc chơi trò chơi âm nhạc.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

 - Cô đặt câu đố về nghề may:

Từ miếng vải mẹ mua

Hóa thành đầm xinh xắn

Bé tung tăng trong nắng

Đố bé ai làm ra?
- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Hát: Cháu yêu cô thợ dệt (St: Thu Hiền)

- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả).
- Cô hát lần 2 (Có nhạc): Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về đôi tay của cô thợ dệt đã làm ra nhiều sản phẩm như quần áo,….cho mọi người mặc và
lòng biết ơn của bạn nhỏ dành cho các cô thợ dệt.

- Còn các con thì sao? Con ước mơ lớn lên sẽ làm nghề gì?

=> Giáo dục trẻ.

- Dạy trẻ hát: Cho cả lớp hát 2-3 lần.

+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Nghe hát: “Xe chỉ luồn kim” Dân ca quan họ Bắc Ninh.
+ Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 2: kết hợp minh họa.

+ Cô hát lần 3: Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô.

* Trò chơi: “Hãy làm theo tôi”

- Cách chơi: Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét. Chuyển hoạt động.                                          
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
……………………………………………………………………......................................................................................................................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………...................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  

              Nghề dịch vụ

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
-Trẻ biết một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may...

- Biết tên gọi của người làm nghề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề.

+ Kĩ năng: 

- So sánh, phân biệt một số điểm giống và khác nhau trong công việc, đồ dùng, dụng cụ hoặc trang phục...của những người làm trong mỗi nghề.

+ Thái độ:
- Thể hiện tình cảm quí trọng đối với mỗi người lao động trong nghề và công
việc của họ.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Máy tính có hình ảnh chủ đề: Quần áo, đồ dùng, dụng cụ của người bán hàng mỹ phẩm, thợ cắt tóc, thợ may.

- Nhạc một số bài hát.

- Tranh ảnh dụng cụ của nghề trên, bút màu đủ cho trẻ.

- Tranh lô tô về dụng cụ của các nghề.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài: Em muốn làm, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2. Nghề dịch vụ:
+ Nghề thợ cắt tóc:
- Cho trẻ quan sát hình ảnh, gọi tên nghề.
- Nêu công việc.
- Dụng cụ phục vụ cho nghề cắt tóc
- Nghề này giúp mọi người như thế nào?
- Giáo dục trẻ.
+ Nghề bán hàng:
- Cho trẻ gọi tên nghề.
- Nêu công việc của nghề bán hàng.
- Các cô, các bác bán những loại hàng gì ?

- Nghề này giúp mọi người như thế nào?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các cô nhân viên bán hàng vì hoạt động bán hàng giúp con người đáp ứng nhu cầu cần thiết của cuộc sống...

+ Nghề thợ may:
- Gọi tên nghề.
- Cho trẻ kẻ tên dụng cụ của nghề thợ may: Kim, chỉ, phấn, thước đo, máy may.....)

- So sánh nghề thợ cắt tóc với nghề bán hàng

- Mở rộng: Cho trẻ kể tên một số nghề dịch vụ khác như: Lái xe, nghề bưu chính...

- Giáo dục trẻ.
* Củng cố: 
+ Trò chơi 1: “Ai nhanh tay”
- Cho trẻ chọn lô tô nghề, dụng cụ nghề theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ chơi 3 -4 lần

+ Trò chơi 2: “Đội nào khéo nhất”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 
- Cô bao quát cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Nhận xét, kết thúc,tuyên dương trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.
- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.
- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát một số dung cụ của nghề dịch vụ.
TCDG: Tập tầm vông.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ chú ý quan sát, gọi đúng tên , tác dụng một số dụng cụ của nghề dịch vụ.
- Biết chơi trò chơi: Tập tầm vông.
- Chơi tự do an toàn

b. Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ của nghề dịch vụ như: Kéo cắt tóc, cái cân, lược...
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát 1 số dụng cụ nghề dịch vụ.
- Cho trẻ giải câu đố về cái kéo
- Cho trẻ quan sát, gọi tên, nêu tác dụng của cái kéo, cái cân, cái lược...
- Cô giáo dục trẻ.

- Mở rộng: Cho trẻ tên một số dụng cụ khác

* Hoạt động 2: TCDG “Tập tầm vông”.

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

a. Yêu cầu:
- Trẻ chú ý xem tranh, ảnh về nghề dịch vụ

- Biết công việc của nghề dịch vụ

b. Chuẩn bị:
- Tranh, ảnh, câu đố nghề dịch vụ.
c. Tiến hành:
- Cho trẻ giải câu đố về nghề dịch vụ.
- Cho trẻ xem tranh, ảnh, gọi tên nghề dịch vụ.
- Cho trẻ nêu công việc, tác dụng của nghề dịch vụ.
- Giáo dục trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo
+ Kiến thức:

- Trẻ biết dùng thước để đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo.
- Trẻ biết khi đo các đối tượng có chiều dài khác nhau bằng cùng 1 thước đo thì được kết quả đo khác nhau (Vật dài hơn thì đo được nhiều lần hơn và vật ngắn
hơn thì đo ít lần hơn)
+ Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đo, đếm cho trẻ.
- Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh.
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm. Thẻ số từ  1 đến 5; Vòng thể dục. Bảng to, que chỉ, máy tính, loa, ti vi. Nhạc bài hát trong chủ đề, vòng thể dục.

+ Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ, 1 thước đo dài 10 cm. 1 băng giấy màu đỏ dài 50cm, 1 băng giấy màu xanh dài 40cm, 1 băng giấy màu vàng dài 30cm, 1 thước đo dài 10 cm.  Thẻ số từ 1 đến 5....
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: Tập đếm, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động.
* Hoạt động 2: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

-  Cô hướng dẫn trẻ cùng xếp các băng giấy ra và hướng dẫn trẻ cách đo.
1 băng giấy màu đỏ dài 50cm

1 băng giấy màu xanh dài 40cm

1 băng giấy màu vàng dài 30cm

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát.
- Cho trẻ dùng thước đo độ dài của các băng giấy rồi nhận xét kết quả.
- Băng giấy màu đỏ dài 5 lần thước đo tương ứng với số mấy? cô gắn thẻ số 5 sang bên phải băng giấy màu đỏ.
- Tương tự cô hướng dẫn trẻ đo băng giấy màu xanh, băng giấy màu vàng.
+  Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.
* Trò chơi 1: “Đội nào nhanh nhất”
-  Cô nêu cách chơi, luật chơi: 
- Cô bao quát để trẻ chơi

- Trẻ chơi xong cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
+ Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Bán hàng, làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy may.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề
dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời: Vẽ phấn trên sân.
TCVĐ: Bóng tròn to.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và kính trọng những người làm nghề.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ phấn trên sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về chủ đề: Nghề nghiệp.

- Cô hỏi trẻ nếu được vẽ con sẽ vẽ gì?

- Cô phát phấn cho trẻ vẽ.

- Cô giáo dục trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên tường lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Bóng tròn to”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Rèn kỹ năng phối hợp với bạn bè.
a. Yêu cầu: - Trẻ biết phối hợp với bạn bè trong các hoạt động hàng ngày.
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị: Bóng cho trẻ chơi kẹp bóng.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào trò chơi Kẹp bóng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………

………………………………………………………………………………………………..............................................................................


​​​​​Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 

                                       Truyện: Chiếc áo đẹp
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu và cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự đùm bọc, giúp đỡ lần nhau, quan tâm đến bạn bè

+ Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng mạch lạc.
- Có hành vi tốt trong cư xử với bạn bè.

+ Thái độ:
- Biết quan tâm,yêu thương giúp đỡ bạn bè là một việc tốt.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Tranh chuyện “Chiếc áo đẹp”; Một số hình ảnh trong truyện: Chiếc áo đẹp, câu hỏi đàm thoại. vòng thể dục, vạch chuẩn...

- Không gian cho trẻ hoạt động…

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: Bạn thân ơi, trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ vào bài học.

 * Hoạt động 2. Truyện “Chiếc áo đẹp”:

- Cô giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả.

+ Cô kể lần 1 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ nêu tên truyện.

- Cho trẻ nêu nội dung truyện

- Cô khái quát lại

+ Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh và đàm thoại

- Các con vừa được nghe câu chuyện gì? ( Chiếc áo đẹp )

- Ai đã giúp Thỏ có được chiếc áo đẹp ? ( Nhím ạ)

-  Một mình Nhím có may được cho thỏ chiếc áo đẹp không? (Không ạ)

 Vì sao? (Nhím không có đủ đò dùng)

- Nhím và Thỏ đã đi tìm ai? (Tằm,bọ ngựa,ốc sên)

- Các bạn có yêu thương Thỏ không? ( có ạ)

+ Giáo dục trẻ.

+ Cho 1, 2 trẻ kể chuyện theo ý hiểu của trẻ.

* Trò chơi ” Đội nào nhanh nhất”

- Cô phổ biến cách chơi.

- Trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô tuyên dương động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:    

- Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp.
- Góc xây dựng: Xây cửa hàng tạp hóa.

- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài hát trong chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với nước.

4. Chơi ngoài trời: Quan sát vườn cổ tích.
TCDG: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết góc vườn cổ tích ở vị trí nào trong trường, có những gì.
- Phát triển kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định và trả lời câu hỏi rõ ràng.

- Trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách. Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ quan sát. 

- Đồ chơi để chơi tập tầm vông.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn cổ tích.
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc hát bài và đi ra sân.

- Cô giới thiệu với trẻ hôm nay sẽ thăm quan góc vườn cổ tích.

- Các con có biết góc vườn cổ tích của trường nằm ở đâu không?

- Cho trẻ đến góc. Cô giới thiệu với trẻ đây là góc vườn cổ tích..

- Trong góc vườn cổ tích có gì? Và hỏi trẻ các đồ đó dùng để làm gì? 

- Cô khái quát lại.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”

 - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
b. Chuẩn bị:
- Một số đồ dùng, đồ chơi, chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành:
- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................


Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:     

                                                Vẽ bác sỹ
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ chân dung bác sỹ.

- Trẻ biết mô tả đặc điểm của bức tranh chân dung bác sỹ khi được quan sát.

+ Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ khác nhau để tạo nên bức tranh chân dung bác sỹ.

- Rèn kỹ năng tô màu không bị lem ra ngoài, phối hợp màu sắc.

- Rèn kỹ năng sắp xếp trình bày bố cục cho bức tranh.

+ Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: Tranh vẽ bác sỹ.

+ Đồ dùng của trẻ: Vở Bé làm quen tạo hình, bút màu.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

-  Cho trẻ đọc bài thơ: Làm bác sỹ. Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi để thực hiện được mơ ước.

* Hoạt động 2. Vẽ bác sỹ.
+ Quan sát tranh.
- Cho trẻ gọi tên nghề.
- Cho trẻ nhận xét về bức tranh mà cô vẽ.
- Cô gọi nhiều trẻ nhận xét, gợi ý trẻ trả lời.
+ Cô cho trẻ nói lên ý tưởng và cách vẽ.

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

+ Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ lên lấy bút màu, giấy vẽ.

- Cô mở nhạc không lời cho trẻ vẽ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

+ Nhận xét và trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình
- Cho trẻ nhận xét bài của bạn
- Cô nhận xét chung: Cô khen ngợi những trẻ có sản phẩm đẹp và động 

viên những trẻ có sản phẩm chưa đẹp.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: Em muốn làm. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.
- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ; Múa, hát các bài hát trong chủ đề.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, chơi với nước.

4. Chơi  ngoài trời: Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
TCVĐ: Ai thông minh.
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm một số đồ dùng, đồ chơi từ lá cây.
- Ổn định, gây hứng thú: Tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm 

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bống mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ dùng đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Ai thông minh”.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: - Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Văn nghệ cuối tuần.

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì? 

- Trẻ kể tên các bài hát trong chủ đề.

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ

- Trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

* Hoạt động 2: Bình xét bé ngoan.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................

Ơ

